
STT Cấp học: Tên trường:
Số điện thoại hỗ trợ của Ban tuyển 

sinh của nhà trường:

1 Mầm non Mầm non 20 02438644067
2 Mầm non Mầm non Ánh Dương 02466513995
3 Mầm non Mầm non Bình Minh 0989806401
4 Mầm non Mầm non Hoa Mai 0964202298
5 Mầm non Mầm non Khương Trung 02422151509
6 Mầm non Mầm non Mùa Xuân 0973579573
7 Mầm non Mầm non Sơn Ca 0978318082
8 Mầm non Mầm non Thanh Xuân Nam 0947063893
9 Mầm non Mầm non Thanh Xuân Trung 0973080668

10 Mầm non MN Hoa Hồng 0399173663
11 Mầm non MN Tuổi Thần Tiên 0906889486
12 Mầm non MN Mùa Xuân 0973579573
13 Mầm non MN Thanh Xuân Bắc 0396435789
14 Mầm non Trường mầm non Ánh Sao 0974361395
15 Mầm non Trường mầm non Ánh Sao 0974361395
16 Mầm non Trường mầm non Họa My 0981500155
17 Mầm non Trường mầm non Khương Đình 0397893376
18 Mầm non Trường mầm non Phương Liệt 0936162757
19 Mầm non Trường mầm non Sao Sáng 0946057119
20 Mầm non Trường Mầm non Tuổi Hoa 0968163929
21 Mầm non Trường Mầm non Thanh Xuân Trung 02466865281
22 Mầm non Trường Mầm non Thăng Long 0843276646
23 Mầm non Trường MN Nhân Chính 0982463375

24 Tiểu học Tiểu học Đặng Trần Côn 0977045560
25 Tiểu học Tiểu học Hạ Đình 02439966525
26 Tiểu học Tiểu học Kim Giang 02438582395
27 Tiểu học Tiểu học Khương Đình 02438583278
28 Tiểu học Tiểu học Nhân Chính 02438583157
29 Tiểu học Tiểu học Thanh Xuân Nam 02438546382
30 Tiểu học Tiểu học Khương Mai 0334379937
31 Tiểu học Trường  Tiểu học Thanh Xuân Bắc 0822092741
32 Tiểu học Trường tiểu học Nguyễn Tuân 0908857577

33 Tiểu học Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
0966516996; 0963126591;0944060810; 
0977132690;0965565086

34 Tiểu học Trường Tiểu học Phan Đình Giót 0374966026

35 THCS THCS Kim Giang 0921118885
36 THCS THCS Khương Đình 02435584433
37 THCS THCS Khương Mai 0879603624
38 THCS THCS Nguyễn Lân 0973164021
39 THCS THCS Nguyễn Trãi 0973140235
40 THCS THCS Phan Đình Giót 0248581586
41 THCS THCS Thanh Xuân Trung 02432018119
42 THCS Trường Liên cấp THCS-Tiểu học Vietschool Pandora 0969336955; 0969336955
43 THCS Trường Liên cấp Trung học cơ sở, Tiểu học Ngôi Sao H0914956226; 0914956226
44 THCS Trường THCS Nhân Chính 02435571214
45 THCS THCS Thanh Xuân 0906231986

CẤP MẦM NON

CẤP TIỂU HỌC

CẤP TRUNG HỌC CƠ SƠ

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH CỦA CÁC TRƯỜNG 
MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN


